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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 37 Tổ 1, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP TRƯỜNG PHÚC

0110653869

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY LẮP TRƯỜNG 
PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963689988
Email: Thaovydl2015@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cửa cuốn

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm       (gia sư); Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém.

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket), Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket), Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001161034982

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Kim Lân, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 37 Tổ 1, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ
19/01/1961 Kinh Việt Nam

25/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001161034982
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Kim Lân, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 37 Tổ 1, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ

19/01/1961 Kinh Việt Nam

25/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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